Vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với việc bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn
Phan Văn Sương (*)
1/- Đặc điểm tình hình

Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, nhiều tôn giáo, nằm ở phía Tây tỉnh An Giang, huyện có 2 xã biên giới giáp Campuchia dài 15,5 km về phía Tây Bắc. Diện tích tự nhiên toàn huyện 60.039,74 ha. Có 15 đơn vị hành chính (12 xã, 03 thị trấn) với 77 khóm, ấp. Trong đó có 25 khóm, ấp với 120 phum, sóc thuộc 9 xã, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Là huyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ với 7 tập thể 10 cá nhân Anh hùng LLVTND, là huyện có nhiều di tích lịch sử (7 di tích cấp quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh).

Dân số toàn huyện 134.713 người, có 04 dân tộc chính: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, trong đó: đồng bào dân tộc Khmer 14.004 hộ = 45.829 người, chiếm 34,02%; đồng bào dân tộc Hoa 306 hộ = 1.501 người, chiếm 1,11%; đồng bào dân tộc Chăm và dân tộc khác 09 hộ = 34 người, chiếm 0,025%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 12,45%, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm 22,82% so với hộ DTTS toàn huyện, chiếm 61,22% so với hộ nghèo toàn huyện. 97% dân số có tín ngưỡng với 117 cơ sở thờ tự, trong đó có 37 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, hiện tại có khoảng 400 vị sư sãi, 216 thành viên Ban quản trị chùa, với 74.720 tín đồ tín ngưỡng. Huyện có 05 xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, là huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022.
Các dân tộc trong huyện có truyền thống đoàn kết, gắn bó trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất. Mỗi dân tộc có đặc điểm và sắc thái văn hóa riêng. Tuy nhiên, trước sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, nên bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện luôn được bảo tồn, phát huy đã tạo nên những nét văn hóa đặc trưng đặc sắc.

2/- Những giá trị văn hóa Khmer được bảo tồn, phát huy thời gian qua
Từ bao đời nay, đồng bào dân tộc Khmer đã cùng sinh sống xen lẫn dân tộc Kinh và các dân tộc khác trên mảnh đất Tri Tôn này và đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách. Mặc dù đã trải qua bao cuộc chiến tranh ác liệt, đồng bào dân tộc Khmer vẫn kiên cường, đoàn kết và phát triển. Đồng bào dân tộc Khmer cũng có mối quan hệ giao lưu văn hóa với các dân tộc khác nhưng vẫn luôn giữ được bản sắc đặc trưng của dân tộc mình; Nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Khmer thể hiện trong cuộc sống lao động sản xuất, trong sinh hoạt tín ngưỡng và được thể hiện rõ nét qua các lễ hội truyền thống. 

Toàn huyện có gần 140 di tích văn hóa, lịch sử, địa chỉ đỏ qua các cuộc kháng chiến, danh lam thắng cảnh, đình, chùa, cơ sở thờ tự các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian. Trong đó đáng lưu ý là những di tích được xếp hạng, những chiến thắng oanh liệt vang dội mang tầm cỡ quốc tế, quốc gia.  

Trong 10 cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng LLVTND trong đó có Liệt sĩ Thái Quốc Hùng dân tộc Hoa, hy sinh ngày 10/3/1973, truy tặng danh hiệu ngày 22/7/1998; Liệt sĩ Néang Nghés, dân tộc Khmer, hy sinh ngày 15/3/1962, truy tặng danh hiệu ngày 23/5/2005.

Trong 7 di tích được công nhận cấp quốc gia, trong đó có Chùa Xvayton (Chùa Khmer), Nhà Mồ Ba Chúc, Chùa Tam Bửu, Chùa Phi Lai, căn cứ cách mạng Đồi Tức Dụp, căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc; Gò Tháp An Lợi; Trong 4 di tích được công nhận cấp tỉnh, có Chùa Snaydonkum (chùa Khmer), Chùa Svay Ta Nấp (Chùa Khmer); Hố Thờ; Chùa Vân Long.  

Nhiều Di sản vật thể, phi vật thể cấp quốc gia như: 2 cây Vải thiều 300 tuổi, cây Me chua 500 tuổi, cây Dầu rái 700 tuổi, nghệ nhân nhân dân Chau Ty (Khắc kinh lá buông) và những nghệ nhân ưu tú Chau Mon Sa Rây (nghệ thuật Dì Kê), Chau Nưng (biểu diễn Đàn Ch’Pay), Neáng Oks (biểu diễn nghệ thuật Dì Kê); Hội đua bò Bảy Núi, Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer.

Mỗi năm, có nhiều lễ hội được tổ chức như: tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (tết năm mới), Sen Donta (lễ cúng ông bà), Ok-Om-Pok (lễ cúng trăng), Kathine (lễ dâng y),… và các lễ nghi trong các hoạt động tín ngưỡng, cách thức tổ chức sản xuất, cách ăn mặc được đồng bào dân tộc Khmer giữ gìn và tổ chức theo trình tự diễn biến thời tiết, mùa vụ trong năm. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ như các điệu Múa dân tộc, Nhạc ngũ âm, đàn Cha-pây, Dì kê, nghệ thuật điêu khắc, viết kinh chữ trên lá buông… Ngoài ra, người Khmer còn có đến gần 30 lễ, hội khác nhau bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian và Phật giáo như: lễ cúng Niet-Ta, cúng Arăk, cúng Tổ….

Các tác phẩm điêu khắc về các các hình tượng có nguồn gốc và ý nghĩa tín ngưỡng xuất phát từ những truyện kể dân gian, là nét độc đáo riêng biệt trong văn hóa Khmer. Trong âm nhạc, dân tộc Khmer có dàn nhạc ngũ âm, một dàn nhạc có âm lượng lớn dùng trong các nghi lễ trang trọng. Ngoài dàn nhạc ngũ âm, còn có các nhạc cụ khác: Phleng xiem; PhlengKa, Chapay, Khloy (sáo trúc),…và rất nhiều nhạc cụ độc đáo khác như: sân khấu Rôbăm, Yukê, múa Rom Vung, Lâm Leev, Saravan; các điệu hát dân gian Aday, Chhay Yam, hát ru con, hát Phlengka (nhạc trong lễ cưới)… Đặc biệt, đồng bào Khmer còn lưu giữ bộ kinh lá buông tại các chùa và rất nhiều kho tàng văn học dân gian, văn vần, văn xuôi… Ngôn ngữ, trong phạm vi cộng đồng, dân tộc, phum, sóc.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 bộ nhạc ngũ âm tại 16 điểm chùa Khmer; Bộ kinh lá buông được lưu trữ tại các điểm chùa Khmer, đặc biệt, tại chùa Xvayton; 15 học viên biết sử dụng nhạc cụ đàn Chàpây; 02 đội Dù-kê; 08 đội Phlêng-ka với hơn 40 nghệ nhân; 01 đội Chhay-dăm với 11 nghệ nhân. Các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc lưu giữ, duy trì các bản sắc văn hóa như: nghệ nhân nhân dân Kinh lá buông - Hòa thượng Chau Ty; nghệ nhân ưu tú Chau Mon Sa Rây (nghệ thuật Dì Kê), nghệ nhân ưu tú đàn Chàpây - Chau Nưng (đã mất) và nghệ nhân ưu tú trình diễn Dù kê - Neáng Ok.

Trong văn hóa ẩm thực, các món ăn của đồng bào Khmer phong phú và đa dạng và rất nhiều món ăn dựa vào nguồn tự nhiên mang lại, các loại rau, củ, quả thiên nhiên, đặc biệt là món som lo (canh) được chế biến từ các loại rau thiên nhiên, vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng vừa mang tính chất như vị thuốc bồi bổ sức khỏe; mắm bò hóc, bún nước lèo, món cốm dẹp, bánh kà tum, các món canh từ trái thốt nốt non, mít non, lổ mổ, đu đủ non,... là những món ăn cùng đồng hành với cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer từ bao đời nay.

Về văn học nghệ thuật, các cấp chính quyền đã có kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát huy vốn văn hoá dân tộc Khmer; huyện đã xây dựng Nhà trưng bày văn hóa dân tộc ở khu văn hóa thể thao Soài Chek.

Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hoá chùa Khmer kết hợp với nội dung văn hoá mới. Hướng dẫn thực hiện nếp sống mới của đồng bào Khmer; các phum, sóc, thành nơi thực nghiệm và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, nghiên cứu để đưa một số chùa Khmer có ý nghĩa tiêu biểu về lịch sử và văn hóa vào danh mục xếp hạng của Nhà nước. Chùa Xvayton được Bộ Văn hóa ra Quyết định số 235/VH-QĐ, ngày 12/12/1986, công nhận là một di tích kiến trúc nghệ thuật. Đầu năm 2006, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục chùa Xvayton là ngôi chùa lưu giữ nhiều nhất về sách kinh lá có tại Việt Nam. Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017 đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer. Được tỉnh đầu tư mua sắm nhạc cụ dân tộc, Tri Tôn đã được cấp trang thiết bị nhạc cụ cho 9 chùa Khmer mỗi chùa trị giá 105.333.800đ. Thời gian qua, địa phương đã xây dựng 13 công trình lò hỏa táng cho các nhà Chùa Khmer, tổng số tiền đầu tư 7.748 triệu đồng.

Về lễ hội, việc bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống của người Khmer cũng được quan tâm. Từ năm 2003 đến nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc Khmer Nam bộ hai năm/lần, Lễ hội Đua bò Bảy Núi được nâng lên thành lễ hội cấp tỉnh, được luân phiên tổ chức hằng năm giữa Tri Tôn và Tịnh Biên (do 2 huyện này được tách ra từ huyện Bảy Núi). Năm 2008, Lễ hội Ok-Om-Pok đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách 15 lễ hội thuộc Chương trình quốc gia về Du lịch Việt Nam…
Huyện đã tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Xây dựng khu mộ Neáng Nghés nghiêm trang, rộng rãi (trên 1.000m2). Các dịp lễ tết trong đồng bào dân tộc, Tỉnh, huyện, xã quan tâm đến thăm tặng quà, tổ chức họp mặt cán bộ lãnh đạo, các cơ sở tôn giáo, Ban đại diện phật giáo Nam Tông Khmer, các vị chức sắc, ta a cha, người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu dân tộc Khmer như tết Nguyên Đán, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôlta của đồng bào Khmer; thăm hỏi, động viên con em người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện tốt trong học tập. Các em theo học tại các trường Dân tộc nội trú, ngoài việc được hỗ trợ quần áo, sách vở và dụng cụ học tập, mỗi tháng mỗi em được hỗ trợ học bổng 80% mức lương cơ sở theo chính sách dân tộc.  

Về văn giáo dục, các cấp chính quyền đã quan tâm củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú ở cấp huyện, cấp tỉnh, tạo điều kiện cho con em đồng bào Khmer được học hành, nâng cao kiến thức ngang tầm với các dân tộc khác trên địa bàn huyện; có biên soạn sách giáo khoa song ngữ Việt – Khmer, báo Dân tộc và phát triển, báo Dân tộc miền núi song ngữ Việt – Khmer, tạo điều cho đồng bào Khmer tiếp cận thông tin qua sách báo, đặc biệt là các vị sư sãi, Ta Acha và những người lớn tuổi không biết chữ phổ thông. Học sinh Khmer được miễn học phí ở các cấp học. Nghiên cứu cấp học bổng cho những học sinh thuộc diện chính sách và học sinh giỏi ở tất cả các cấp học, ngành học... Trên địa bàn huyện có 59 trường học: 15 trường mầm non, mẫu giáo; 26 trường tiểu học; 14 trường THCS; 03 trường THPT và 01 trường Trung cấp nghề DTNT. Toàn huyện có 112.129 học sinh (trong đó, học sinh DTTS 36.415 học sinh), trường Trung cấp nghề DTNT có 705 học viên tham gia học các lớp dạy nghề (trong đó, học sinh DTTS 191 học viên). Về ngôn ngữ - chữ viết của dân tộc Khmer được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để giữ gìn, duy trì và phát huy. Trong các chùa Khmer có tổ chức đào tạo các lớp sơ cấp Pa-lây, tổ chức dạy chữ Khmer cho con em Khmer vào các dịp hè. Trong nhà trường, theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo biên soạn, trên địa bàn huyện có 02 trường mẫu giáo, 09 trường tiểu học tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer và 01 trường Phổ thông THCS DTNT Tri Tôn tổ chức dạy song ngữ (Kinh - Khmer).
Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các loại hình văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được khôi phục, giữ gìn và phát triển góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam. 
3/- Để bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Khmer, trong thời gian tới xin đề xuất cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân tộc Khmer về việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của mình. 

Thứ hai, đào tạo nhân lực nòng cốt đối với công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc Khmer. Phát huy vai trò của các sư sãi, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ công tác truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Thứ ba, ngành giáo dục đưa chương trình dạy song ngữ (tiếng Việt - tiếng Khmer) vào các trường nơi có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống để giữ gìn chữ viết và tiếng nói của dân tộc.

Thứ tư, gắn bảo tồn, phát triển văn hoá dân tộc Khmer với phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo mối quan hệ hài hoà giữa phát triển văn hoá và kinh tế; hài hoà giữa bảo tồn, phát huy và phát triển.

Thứ năm, Nhà nước đầu tư kinh phí để sưu tầm những giá trị văn hóa của đồng bào Khmer có nguy cơ mai một, cũng như kinh phí hỗ trợ cho các nghệ nhân; thường xuyên mở lớp truyền dạy cho lớp trẻ về nghệ thuật: hát, múa, đánh nhạc ngũ âm, múa Chhaydam, điêu khắc, chạm trổ.

4/- Kiến nghị 

- Trung ương, tỉnh nên đầu tư, hỗ trợ xây dựng lò hỏa táng bằng điện, để phong tục hỏa thiêu của đồng bào Khmer văn minh, hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch.

- Ngành Văn hóa cần thúc đẩy việc quáng bá, trình diễn các loại hình văn hóa, sản phẩm của các dân tộc thiểu số, vừa tạo nên bản sắc văn hóa vùng, vừa giúp tăng thu nhập cho nhân dân và duy trì loại hình di sản văn hóa dân tộc.

- Trung ương, tỉnh có sự quan tâm đặc biệt hơn trong việc đầu tư phát triển các loại hình văn hóa đặc sắc của dân tộc, đầu tư kết cấu hạ tầng đối với địa phương, cơ sở là vùng căn cứ cách mạng, trong kháng chiến đã chịu nhiều hy sinh mất mác, bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh để lại, giúp nhân dân vùng này phát triển nhanh, theo kịp mức bình quân chung trong tỉnh./.
​​​​Tài liệu tham khảo

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tri Tôn lần thứ III - năm 2019;
- Báo cáo công tác dân tộc năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Kỷ yếu Tri Tôn 40 năm tái lập – Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn 2019;
- Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh Tri Tôn 180 năm hình thành và phát triển (1839-2019) – Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang.
(*) Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn, An Giang. SĐT 0907 161 927
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